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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA VÀ MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Biên bản số 1768/BB-KCB ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về nghiệm thu mẫu báo cáo và bảng tiêu chí chấm điểm cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y khoa;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh tại Phiếu trình số 210/KCB ngày 10 tháng 3 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Bảng tiêu chí chấm điểm cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa (chi tiết tại Phụ lục I).

2. Mẫu báo cáo công tác giám định y khoa (chi tiết tại Phụ lục II).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Quyết định này thay thế quyết định số 2827/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2012 của Bộ Y tế về ban hành Mẫu báo cáo công tác giám định y khoa và Hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Chánh Thanh tra Bộ Y tế; Vụ trưởng và Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa các cấp; Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KCB.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Xuân Tuyên


 

PHỤ LỤC I.
BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA
(Kèm theo Quyết định số: 986/QĐ-BYT ngày 24/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Ngày đánh giá:

2. Đơn vị:

3. Đoàn đánh giá:

4. Nội dung đánh giá:

	STT
	NỘI DUNG
	HƯỚNG DẪN
	Điểm đánh giá
	 

	
	
	Điểm chuẩn
	Căn cứ/bằng chứng đánh giá
	
	 

	I. Cơ sở vật chất trang thiết bị, nhân lực
	36
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở
	 
	Áp dụng với các đơn vị không trực thuộc BV đa khoa
	 
	 

	
	- Độc lập

- Chung với đơn vị khác
	2

1
	
	
	 

	2
	Đủ phòng làm việc cho cán bộ viên chức theo đề án vị trí việc làm
	 
	 
	 
	 

	
	- Có đủ

- Chưa đủ
	1

0.5
	 
	
	 

	3
	Đơn vị bố trí vị trí triển khai khám giám định theo quy trình giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành
	 
	 
	 
	 

	
	- Có đủ

- Chưa đủ
	2

0.5
	 
	
	 

	4
	Bộ phận văn thư
	 
	Áp dụng với các đơn vị không trực thuộc BV đa khoa
	 
	 

	
	- Có phòng riêng

- Chưa tách riêng

- Không có
	1

0.5

0
	
	
	 

	5
	Kho lưu trữ hồ sơ
	 
	 
	 
	 

	
	- Có phòng đủ điều kiện lưu trữ theo quy định
	2
	
	
	 

	
	- Có phòng nhưng chưa đủ điều kiện lưu trữ theo quy định
	0.5
	
	
	 

	
	- Không có
	0
	
	
	 

	6
	Phòng họp Hội đồng
	 
	 
	 
	 

	
	- Có đủ trang thiết bị thiết yếu (bàn ghế, máy tính, màn chiếu, đèn đọc phim) (có biển tên chức danh thành viên hội đồng và đối tượng giám định)
	2
	
	
	 

	
	- Chưa đủ trang thiết bị thiết yếu (bàn ghế, máy tính, màn chiếu, đèn đọc phim) (có biển tên chức danh thành viên hội đồng và đối tượng giám định)
	0.5
	
	
	 

	
	- Không có
	0
	
	
	 

	7
	Nơi đón tiếp ngồi chờ của đối tượng giám định
	 
	 
	 
	 

	
	- Có bố trí đủ chỗ cho đối tượng

- Chưa đủ chỗ

- Không có
	1

0.5

0
	
	
	 

	8
	Phòng tiếp dân, nội quy tiếp dân, lịch khám giám định và nội dung hướng dẫn về thủ tục hành chính, giấy tờ khám giám định
	 
	 
	 
	 

	
	- Có đủ

- Chưa đủ

- Không có
	1

0.5

0
	
	
	 

	9
	Môi trường cảnh quan: Phân loại, xử lý rác thải, có nhà vệ sinh dành cho nhân viên và đối tượng. Công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành.
	 
	 
	 
	 

	
	- Có đủ

- Chưa đủ

- Không có
	2

0.5

0
	
	
	 

	10
	Thiết bị y tế
	 
	Áp dụng với các đơn vị không trực thuộc BV đa khoa
	 
	 

	
	- Có đủ

- Chưa đủ

- Không có
	1

0.5

0
	
	
	 

	11
	Các thiết bị máy móc y tế được bảo dưỡng, chuẩn hóa định kỳ, có lý lịch máy và phân công nhân viên sử dụng, quản lý
	 
	Áp dụng với các đơn vị không trực thuộc BV đa khoa
- Lý lịch máy
- Quy trình vận hành máy
- Sổ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng máy
- Phiếu kiểm định chất lượng (tùy máy)
- Thực tế hiểu biết và vận hành máy của nhân viên
	 
	 

	
	- Thực hiện đủ

- Thực hiện chưa đủ

- Không thực hiện
	1

0.5

0
	
	
	 

	12
	Thiết bị văn phòng đáp ứng cơ bản nhu cầu của đơn vị
	 
	 
	 
	 

	
	- Có đủ

- Chưa đủ

- Không có
	1

0.5

0
	 
	
	 

	13
	Đủ cơ cấu, số lượng lãnh đạo cơ quan thường trực hội đồng GĐYK
	 
	 
	 
	 

	
	- Đủ

- Chưa đủ
	2

0.5
	 
	
	 

	14
	Số lượng người làm việc tối thiểu và cơ cấu tổ chức theo chức danh nghề nghiệp
	 
	Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập ban hành
	 
	 

	
	- Đủ số lượng người làm việc tối thiểu và cơ cấu tổ chức theo chức danh nghề nghiệp
	3
	 
	
	 

	
	- Chưa đủ nhưng đảm bảo số lượng tối thiểu thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế
	2
	
	
	 

	
	- Đủ số lượng người làm việc tối thiểu nhưng chưa đảm bảo số lượng tối thiểu thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế
	1
	
	
	 

	
	- Chưa đủ
	0
	
	
	 

	15

 
	Tỷ lệ bác sỹ thụ lý hồ sơ của đơn vị có chứng chỉ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ GĐYK
	 
	Chứng chỉ trong vòng 5 năm kể từ ngày ký đến thời điểm kiểm tra hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn do cấp có thẩm quyền tổ chức
	 
	 

	
	- ≥ 90 %

- 70 đến < 90 %

- 50 đến < 70 %

- < 50 %

- 0%
	2

1.5

1

0.5

0
	
	
	 

	16
	Cơ cấu, số lượng thành viên của Hội đồng
	 
	Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
	 
	 

	
	- Đủ và đúng quy định

- Đủ nhưng chưa đúng quy định

- Chưa đủ
	3

1

0
	 
	
	 

	17
	Tỷ lệ thành viên của Hội đồng có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ GĐYK theo quy định
	 
	Chứng chỉ trong vòng 5 năm kể từ ngày ký đến thời điểm kiểm tra hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn do cấp có thẩm quyền tổ chức
	 
	 

	
	- ≥ 80 %

- 60 đến < 80 %

- 40 đến < 60 %

- < 40 %

- 0%
	2

1.5

1

0.5

0
	
	
	 

	18
	Đủ giám định viên các chuyên khoa theo quy định
	 
	Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
	 
	 

	
	- Đủ

- Chưa đủ
	2

0.5
	
	
	 

	19
	Tỷ lệ giám định viên có chứng nhận đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ GĐYK sau khi được bổ nhiệm theo quy định
	 
	 
	 
	 

	
	- ≥ 90 %

- 70 đến < 90 %

- 50 đến < 70 %

- < 50 %

- 0%
	2

1.5

1

0.5

0
	
	
	 

	20
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý
	 
	Xem xét phần mềm sử dụng
	 
	 

	 
	Có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám giám định
	2
	
	 
	 

	
	Chưa có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhưng có phần mềm văn thư
	1
	
	
	 

	
	Không có hai loại trên
	0
	
	
	 

	21
	Trong giờ làm việc cán bộ viên chức mang trang phục làm việc và thẻ viên chức đúng quy định
	 
	Quan sát đồng phục của cán bộ viên chức: Sạch, đẹp, lịch sự
	 
	 

	
	- Đạt

- Chưa đạt

- Không đạt
	1

0.5

0
	
	
	 

	II. Chuyên môn nghiệp vụ GĐYK
	46
	 
	 
	 

	22
	Thực hiện đúng nguyên tắc làm việc phiên họp KL của Hội đồng và thực hiện đúng quy định về thành phần tham dự phiên họp KL của Hội đồng giám định y khoa
	 
	Điều 18, 19 Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
	 
	 

	
	- Đúng quy định

- Không đúng quy định
	3

0
	
	
	 

	23
	Quy trình nội bộ thực hiện công tác khám giám định do đơn vị ban hành
	 
	Ví dụ: Quy trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ; khám giám định; khám chuyên khoa; quản lý phí thẩm định cấp giấy GĐYK; lưu trữ hồ sơ, mã hóa HbA1c...
	 
	 

	
	- Có

- Không
	2

0
	
	
	 

	24
	Có kế hoạch giám định cho các loại đối tượng tháng, quý, năm
	 
	Báo cáo tháng/ quý/năm và văn bản liên quan khác
	 
	 

	
	- Có đủ

- Chưa đủ

- Không có
	2

1

0
	
	
	 

	25
	Hồ sơ khám giám định y khoa (không bao gồm mẫu sổ sách) theo mẫu quy định
	 
	Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2019 về việc ban hành Mẫu hồ sơ khám giám định y khoa
	 
	 

	
	- Đúng quy định

- Đủ thông tin nhưng không đúng quy định

- Không đúng quy định
	2

0.5

0
	 
	 
	 

	26
	Biên bản họp, biên bản giám định y khoa theo mẫu quy định
	 
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
	 
	 

	
	- Đúng quy định

- Không đúng quy định
	2

0
	Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
	 
	 

	27
	Kết quả kiểm tra 05 hồ sơ, bệnh án GĐYK đối tượng thương binh: Mỗi hồ sơ đạt được tính 0,6 điểm
	3
	Lưu ý:
1) Bốc thăm ngẫu nhiên hồ sơ trong vòng 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra
- Trường hợp không đủ 05 hồ sơ do không đủ đối tượng khám giám định thì có thể bốc thăm ngẫu nhiên HS của nhóm đối tượng giám định khác (Ví dụ: số hồ sơ Thương binh không đủ 5 có thể bốc thăm bất kỳ HS giám định khác như CĐHH, Tuất, khuyết tật, TNLĐ, hưu trước tuổi...) để đủ 5 HS.
2) Hồ sơ đạt phải đủ các nội dung theo quy định tại Phụ lục 1. Quy định về trình tự giám định y khoa
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Xác định đúng đối tượng giám định y khoa (theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân)
2. Có bằng chứng thực hiện Kiểm tra đối chiếu đối tượng và CMT/CCCD...
3. Có Khám tổng quát
4. Có Khám GĐV chuyên khoa
5. Có tổ chức Hội chẩn chuyên môn
6. Tổ chức Họp Hội đồng giám định y khoa theo đúng quy định Điều 20, TT số 01/2023/TT-BYT.
7. Ban hành Biên bản giám định y khoa (có đủ căn cứ về chuyên môn để kết luận tại Biên bản GĐYK? Thực hiện trả kết quả? giao nhận BB GĐYK, thời gian trả biên bản đúng thời gian quy định?) Nếu chưa đúng thời gian có thông báo, giải trình cho các bên liên quan?
	 
	 

	28
	Kết quả kiểm tra 5 hồ sơ, bệnh án GĐYK bệnh tật của đối tượng CĐHH: Mỗi hồ sơ đạt được tính 0,6 điểm
	3
	
	 
	 

	29
	Kết quả kiểm tra 5 hồ sơ, bệnh án GĐYK đối tượng khám tuất của người có công: Mỗi hồ sơ đạt được tính 0,6 điểm
	3
	
	 
	 

	30
	Kết quả kiểm tra 5 hồ sơ, bệnh án GĐYK đối tượng khuyết tật: Mỗi hồ sơ đạt được tính 0,6 điểm
	3
	
	 
	 

	31
	Kết quả kiểm tra 5 hồ sơ, bệnh án GĐYK đối tượng tai nạn lao động: Mỗi hồ sơ đạt được tính 0,6 điểm
	3
	
	 
	 

	32
	Kết quả kiểm tra 10 hồ sơ, bệnh án GĐYK đối tượng Bệnh nghề nghiệp: Mỗi hồ sơ đạt được tính 0,3 điểm
	3
	
	 
	 

	33
	Kết quả kiểm tra 5 hồ sơ, bệnh án GĐYK đối tượng hưu trước tuổi:

Mỗi hồ sơ đạt được tính 0,6 điểm
	3
	
	 
	 

	34
	Kết quả kiểm tra 10 hồ sơ, bệnh án GĐYK đối tượng khác thuộc người lao động tham gia bảo hiểm xã hội: Mỗi hồ sơ đạt được tính 0,3 điểm
	3
	
	 
	 

	35
	Kết quả kiểm tra 5 hồ sơ, bệnh án GĐYK đối tượng sinh con thứ 3: Mỗi hồ sơ đạt được tính 0,6 điểm
	3
	
	 
	 

	36
	Kết quả kiểm tra 5 hồ sơ, bệnh án GĐYK đối tượng khác: Mỗi hồ sơ đạt được tính 0,6 điểm
	3
	
	 
	 

	37
	Có thực hiện khám sức khỏe khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
	 
	Mẫu giấy khám sức khỏe theo quy định hiện hành
	 
	 

	
	- Có triển khai

- Không
	1

0
	
	
	 

	38
	Ban hành biên bản GĐYK cho đối tượng đúng thời hạn theo quy định (Tính trong 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra):
	 
	Sổ sách và ý kiến phản ánh của đối tượng.
	 
	 

	
	- 100% phiên khám

- 80 đến <100% phiên khám

- 50 đến < 80% phiên khám

- < 50% phiên khám
	2

1.5

1

0.5
	
	
	 

	39
	Sổ sách đủ, đúng theo quy định (Tính trong 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra)
	 
	Kiểm tra các loại sổ ghi chép theo Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2019 về việc ban hành Mẫu hồ sơ khám giám định y khoa
	 
	 

	
	- Đúng quy định

- Chưa đúng quy định
	2

0
	
	
	 

	III. Thực hiện nhiệm vụ khác
	18
	 
	 
	 

	40
	Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ GĐYK (Tính trong 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra)
	 
	Đạt: Quản lý hồ sơ theo quy định: tra cứu, kiểm tra hồ sơ theo nhóm đối tượng, theo thời gian
	 
	 

	
	- Đạt

- Không đạt
	2

0
	
	
	 

	41

 
	Công tác văn thư: Quản lý văn bản đến (bao gồm cả hồ sơ đề nghị khám giám định), văn bản đi (bao gồm cả Biên bản GĐYK) theo quy định (Tính trong 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra)
	 
	Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư
	 
	 

	
	- Đầy đủ

- Chưa đầy đủ

- Không đạt
	2

1

0
	
	
	 

	
	
	
	
	 
	 

	42
	Thực hiện công tác thống kê, báo cáo (Tính trong 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra)
	 
	Các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo quy định
	 
	 

	
	- Đúng quy định
	2
	 
	
	 

	
	- Đúng mẫu quy định nhưng chưa đúng thời hạn
	1
	
	
	 

	
	- Chưa đúng quy định
	0
	
	
	 

	43
	Nghiên cứu khoa học (Tính trong 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra)
	 
	1. Đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến nếu cơ sở GĐYK chủ trì đủ các văn bản sau: Quyết định phê duyệt. Biên bản nghiệm thu
2. Giấy xác nhận tham gia nếu cơ sở GĐYK không chủ trì
3. Bản tin, tạp chí chuyên ngành đăng bài
	 
	 

	
	- Tham gia đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến khoa học và công nghệ cấp Bộ/Tỉnh trở lên đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên
	2
	
	
	 

	
	- Tham gia đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến khoa học và công nghệ cấp Cơ sở đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên
	1.5
	
	
	 

	
	- Có báo cáo khoa học đăng trên Bản tin, tạp chí chuyên ngành hoặc đề xuất về khoa học công nghệ được sử dụng
	1
	
	
	 

	
	- Không
	0
	
	
	 

	44
	Tham gia Hội nghị, hội thảo, tập huấn liên quan đến công tác GĐYK (Tính trong 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra)
	 
	 
	 
	 

	
	- Có

- Không
	2

0
	 
	
	 

	45
	Công tác truyền thông (Tính trong 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra)
	 
	Bài đăng về GĐYK trên tạp chí y học hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác
	 
	 

	
	- Có Website hoặc bài viết chuyên môn đăng trên tạp chí
	2
	
	
	 

	
	- Thông tin truyền thông các hình thức khác
	1
	
	
	 

	
	- Không
	0
	
	
	 

	46
	Có hòm thư góp ý hoặc sổ ghi ý kiến góp ý, có điện thoại liên hệ (Tính trong 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra)
	 
	Quan sát thực tế và qua sổ sách ghi chép ý kiến đóng góp của đối tượng và sổ ghi chép phản ánh qua đường dây nóng, kết quả giải quyết
	 
	 

	
	- Đạt đủ nội dung trên

- Chưa đạt đủ nội dung trên

- Không đạt
	1

0.5

0
	
	
	 

	47
	Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước (Tính trong 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra)
	 
	 
	 
	 

	
	- Không có thanh tra, kiểm tra hoặc có Thanh tra, kiểm tra nhưng kết luận là không có sai phạm.
	3
	 
	 
	 

	
	- Có kết luận của thanh tra, kiểm tra có sai phạm, đơn vị đã giải trình và khắc phục được
	1.5
	
	 
	 

	
	- Có kết luận của thanh tra, kiểm tra có sai phạm, đơn vị đã giải trình và không khắc phục được hoặc chỉ khắc phục được một phần nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
	0
	
	 
	 

	48
	Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (Tính trong 12 tháng cho đến thời điểm kiểm tra)
	 
	 
	 
	 

	
	- Không có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc có nhưng đã được giải quyết theo quy định của pháp luật và được kết luận nội dung khiếu nại, tố cáo không đúng.
	2
	 
	
	 

	
	- Có đơn khiếu nại, tố cáo đang trong quá trình giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng chưa đưa ra kết luận về nội dung khiếu nại tố cáo
	1
	
	
	 

	
	- Có Đơn khiếu nại, tố cáo đang trong quá trình giải quyết nhưng bị chậm thời gian theo quy định, và kết luận là có sai phạm nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
	0
	
	
	 

	 
	TỔNG ĐIỂM
	100
	 
	 
	 


XẾP LOẠI:
	Phân loại
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	Tổng điểm chấm/ Tổng điểm chuẩn
	95% điểm chuẩn
	Từ 80% đến dưới 95% điểm chuẩn
	70% đến dưới 80% điểm chuẩn
	50% đến dưới 70% điểm chuẩn
	Dưới 50%


Ghi chú:
- Tổng điểm chấm: Do Đoàn công tác đánh giá theo quy định
- Tổng điểm chuẩn: 100
 

	LÃNH ĐẠO CƠ SỞ GĐYK
(Ký và ghi rõ họ tên)
	TM. ĐOÀN KIỂM TRA
TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ tên)




 

Một số từ viết tắt:
	- BV: Bệnh viện

- CĐHH: Chất độc hóa học

- GĐYK: Giám định Y khoa

- KL: Kết luận
	- BB: Biên bản

- TNLĐ: Tai nạn lao động

- HS: Hồ sơ

 


 

